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ĐỀ CƯƠNG NGHỊ QUYẾT

Quy định mức chi “Tổ chức cuộc thi thiết kế kiểu dáng sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA.....KỲ HỌP THỨ....

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
Căn cứ Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Căn cứ Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030;
Xét Tờ trình số ………..TTr-UBND ngày    tháng     năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết về mức chi “Tổ chức cuộc thi thiết kế kiểu dáng sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định một số mức chi đặc thù đối với cuộc thi thiết kế kiểu dáng sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành
1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.  Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa … Kỳ họp…. thứ … thông qua ngày …. Tháng … năm 2024 và có hiệu lực từ  ngày ….. tháng …. năm 2024./.

	 Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Công Thương;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Ủy ban nhân dân tỉnh

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể;

- Các Sở, ban, ngành;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai;

- Lưu: VT, PCTHĐND. 
	CHỦ TỊCH
Thái Bảo
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ĐỀ CƯƠNG QUY ĐỊNH

Mức chi “Tổ chức cuộc thi thiết kế kiểu dáng sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”
Kèm theo Nghị quyết số……./2024/NQ-HĐND  ngày ….tháng….năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng
Quy định này quy định một số mức chi đặc thù đối với cuộc thi “Tổ chức cuộc thi thiết kế kiểu dáng sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cá nhân, tập thể, tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành khác có nhu cầu tham gia Cuộc thi, học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, và tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tổ chức Cuộc thi.
Điều 3. Mục đích

1. Khuyến khích khả năng sáng tạo của các nghệ nhân, thợ thủ công, các cơ sở công nghiệp nông thôn, những người yêu thích nghề thủ công mỹ nghệ, tích cực tham gia sáng tạo ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, mới lạ, có khả năng đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần phát triển các nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Tạo điều kiện cho các nhà thiết kế, nghệ nhân phát huy hơn nữa vai trò, tính sáng tạo, khả năng thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ theo hướng chuyên nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng với nhu cầu, thị hiếu của thị trường, kết nối giữa các nhà thiết kế với doanh nghiệp để hiện thực hóa các ý tưởng thiết kế.

3. Tôn vinh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mới, có tính sáng tạo, góp phần làm đa dạng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức cuộc thi

1. Bảo đảm tính công khai, công bằng, dân chủ trong việc đánh giá sản phẩm theo các tiêu chí quy định.
2. Cuộc thi được tổ chức khi có tối thiểu 100 sản phẩm đăng ký tham gia Cuộc thi, trường hợp không đủ sản phẩm để tổ chức Cuộc thi sẽ chuyển sang năm kế tiếp.

3. Các tổ chức, cá nhân gửi sản phẩm tham gia Cuộc thi trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin liên quan đến sản phẩm của mình.

4. Các tỉnh, thành lân cận tham gia không quá 30% tổng số sản phẩm tham gia Cuộc thi.

5. Các sản phẩm đạt giải được Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận tương ứng với từng giải thưởng. 

6. Chủ đề Cuộc thi: 
a) Chủ đề tự do: phù hợp với xu hướng phát triển văn hóa Việt Nam và hội nhập quốc tế;

b) Chủ đề cụ thể: 

· Thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang tính biểu tượng cho Đồng Nai, để làm quà tặng cho các Đoàn công tác đến làm việc tại tỉnh Đồng Nai hoặc  Đoàn công tác tỉnh Đồng Nai đến thăm và làm việc tại các cơ quan, tổ chức nước ngoài, góp phần quảng bá du lịch, văn hóa Đồng Nai;

· Thiết kế quà tặng đặc trưng của tỉnh Đồng Nai, nghệ lấy cảm hứng từ di tích lịch sử, văn hóa truyền thống tỉnh Đồng Nai;
· Thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ lấy cảm hứng từ di tích lịch sử, văn hóa truyền thống Vùng Đông Nam bộ;

· Thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ lấy cảm hứng từ gốm mỹ nghệ Biên Hòa, Đồng Nai hoặc sản phẩm thân thiện môi trường.
· Thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ ứng dụng;

· Các chủ đề khác: do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.
7. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khuyến khích tham gia Cuộc thi
a) Sản phẩm gốm mỹ nghệ;

b) Sản phẩm gỗ mỹ nghệ;

c) Sản phẩm từ mây tre đan lát.

d) Chế tác đá;
e) Dệt thổ cẩm;
f) Sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác: Là những sản phẩm mà kỹ thuật sản xuất chủ yếu là làm bằng tay, lấy cảm hứng từ thiên nhiên, như tranh gạo, vỏ sò,…
Điều 5. Thời gian tổ chức Cuộc thi
Cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai được tổ chức định kỳ 02 (hai) năm một lần (bắt đầu từ năm 2025, triển khai từ Quý I và kết thúc trong Quý IV) nếu đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy định này, trường hợp không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 4 thì sẽ chuyển sang chu kì kế tiếp.
Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 6. Cơ cấu giải thưởng

1. Số lượng giải thưởng tối đa không quá 20% tổng số sản phẩm tham gia Cuộc thi.

2. Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và các giải Khuyến khích.

Điều 7. Mức chi 
1. Chi Giải thưởng cuộc thi 

a) Mức chi giải thưởng cấp tỉnh: 
· Giải nhất: 40.000.000 đồng/giải;

· Giải nhì: 32.000.000 đồng/giải;

· Giải ba: 24.000.000 đồng/giải;

· Giải khuyến khích: 8.000.000 đồng/giải.
· Mức chi các các sản phẩm đạt giải trong các kỳ thi trước, trong vòng 04 năm (kể từ ngày có kết quả đạt giải) kết nối được với doanh nghiệp hoặc khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp để thực hiện hóa ý tưởng thiết kế, đưa sản phẩm ra tiêu thụ thị trường trong nước và xuất khẩu (kèm tài liệu chứng minh): Mức thưởng: 100.000.000 đồng. Mỗi sản phẩm chỉ được xét thưởng 01 lần. 
b) Mức chi giải thưởng cấp huyện
Mức chi giải thưởng cuộc thi cấp huyện không quá 70% mức chi giải thưởng của cấp tỉnh.
c) Mức chi các giải thưởng khác do các nhà tài trợ trao giải thưởng: Các nhà tài trợ quyết định mức chi các giải thưởng khác không thuộc quy định này do các nhà tài trợ trao giải thưởng.
2. Định mức chi cho Hội đồng chấm thi
a) Chủ trì: 1.000.000 đồng/người/ngày;

b) Thư ký: 500.000 đồng/người/ngày.

c) Thành viên Hội đồng: 500.000 đồng/người/ngày.
3. Giao UBND cấp tỉnh, cấp huyện:

a)  Quy định cụ thể về Quy chế, thể lệ, tiêu chí, thang điểm, sản phẩm dự thi (sản phẩm hợp lệ, sản phẩm không hợp lệ), trách nhiệm, quyền lợi của tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi và các nội dung khác liên quan đến việc chấm thi.

b) Phê duyệt các mức chi, gồm:

· Chi phí tổ chức phát động, tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi
· Chi tổ chức lễ phát động;
· Chi tổ chức tuyên truyền;
· Chi tổ chức vận động tham gia Cuộc thi;

· Chi hỗ trợ tiền vận chuyển sản phẩm của đơn vị tham gia cuộc thi.
· Chi phí tổ chức chấm giải: Chi phí tập huấn, in ấn tài liệu, phát hành thư mời, nước uống, thuê hội trường (nếu có), chi phí đi lại cho chuyên gia;

· Chi phí tham gia Cuộc thi cấp khu vực, Quốc gia (nếu có), gồm: 
· Chi phí tổ chức Đoàn khảo sát (đối với các sản phẩm đăng ký tham gia Cuộc thi cấp khu vực, Quốc gia), gồm: thuê xe, công tác phí;

· Chi phí thuê xe vận chuyển sản phẩm; 
· Chi hỗ trợ các tác giả đạt giải thưởng đi nhận giải thưởng;
· Chi khác theo quy định của pháp luật.
4. Mức chi tổng kết trao giải thưởng cấp tỉnh, cấp huyện: thực hiện theo Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 8. Nguồn kinh phí

1. Cuộc thi do cấp nào tổ chức thì ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

2. Nguồn tài trợ, viện trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác.

4. Việc lập dự toán, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí của các cuộc thi thực hiện theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước./.
